
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /TB-BGTVT    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai giá

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-BGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ 

của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do Trung ương quản lý;

Căn cứ Thông tư số 33/2024/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý giá dịch vụ sử dụng phà được 

đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý;

1. Bộ Giao thông vận tải thông báo danh sách các doanh nghiệp, đơn vị thực 

hiện kê khai giá đối với: 

- Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

để kinh doanh, do Trung ương quản lý; 

- Giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 

do Trung ương quản lý.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

2. Căn cứ quy định pháp luật về giá và các quy định có liên quan, Cục 

Đường bộ Việt Nam: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 

việc tiếp nhận văn bản kê khai giá, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị có tên 

trong Danh sách trên thực hiện kê khai giá theo đúng quy định, định kỳ rà soát 

danh sách cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá để trình Bộ Giao 

thông vận tải điều chỉnh cho phù hợp (nếu cần thiết)./. 

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính; 
- Các Vụ: PC, TC; 
- Thanh tra Bộ; 
- Các Cục: ĐBVN, ĐCTVN; 
- Các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo; 
- Cổng TTĐT Bộ GTVT; 
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 
- Lưu: VT, TC (Phúc).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Lâm



QL 1

1 1

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang 

theo hình thức BOT

Trạm thu Km152+080

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương, Tổng công ty Cổ phần XNK và 

Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu 

tư và thương mại 319; Công ty Cổ phần đầu 

tư Văn Phú Invest

Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - 

Bắc Giang
2300846090

2 2

Đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và 

tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+715-

Km235+885, tỉnh Hà Nam

Trạm Nam Cầu Giẽ

Liên danh Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền 

móng và Công trình ngầm FECON - Công 

ty Cổ phần Xây dựng (COTEC) - Tổng 

Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - 

Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng FCC 0106605407

3 3

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 

đoạn Km368+400(Nghi Sơn)-Km402+330(Cầu 

Giát) theo hình thức hợp đồng BOT

Trạm Hoàng Mai (Bắt đầu 

thu phí ngày 03/5/2015)

LD Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4- Tổng 

công ty 319, Bộ Quốc phòng

Cty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4-

TCT319
2901616990

4 Trạm Bến Thủy

5 Trạm Bến Thủy II

5 6

Xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 

Km597+549-Km605+00 và đoạn Km617+00-

Km641+00

Trạm thu phí TASCO Quảng 

Bình (Km604)
Công ty CP Tasco Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình 3100959525

6 QL 1A đoạn tránh TP Đồng Hới
Công ty TNHH BOT đường tránh TP Đồng 

Hới

Công ty TNHH BOT đường tránh TP 

Đồng Hới
3100321972

7 QL1 Km672+600 -Km704+900, tỉnh Quảng Bình Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
Công ty TNHH MTV BOT Trường 

Thịnh
3100458832

8
QL 1A đoạn từ TP Đông Hà - Quảng Trị (bắt đầu 

thu 7/2014)
Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh Công ty TNHH BOT Quảng Trị 3200573758

10

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km741+170 ÷ Km756+705, tỉnh Quảng 

Trị theo hình thức hợp đồng BOT

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn 

Trường Thịnh  và Tổng công ty xây dựng 

Trường Sơn

Công ty TNHH BOT Quảng Trị 3200573758

11 9

Xây dựng hầm đường bộ  Phước Tượng  Phú Gia, 

QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp 

đồng BOT

Trạm Bắc Hải Vân

Liên doanh Công ty TNHH BOT Hưng 

Phát, Công ty CPĐT Thương mại quốc tế 

Hà Thành, Công ty CPĐT và xây dựng Việt 

Thành

Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia 

BOT
106205342

Trạm thu phí Đông Hà - 

Quảng Trị (Km763+800)
8

4 Xây dựng cầu Bến Thủy

PHỤ LỤC I:

Danh sách cơ quan, đơn vị kinh doanh dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do trung ương quản lý 

thực hiện kê khai giá

(Kèm theo Thông báo  số               /TB-BGTVT ngày      /12/2024 của Bộ Giao thông vận tải)

ST 

DA 

Số 

TTP
TÊN DỰ ÁN TÊN TRẠM THU PHÍ NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

MÃ SỐ CHI NHÁNH 

(NẾU CÓ)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4
Chi nhánh B.O.T tuyến tránh thành phố 

Vinh
2900324850 2900324850-009

7 Quán Hàu



2

ST 

DA 

Số 

TTP
TÊN DỰ ÁN TÊN TRẠM THU PHÍ NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

MÃ SỐ CHI NHÁNH 

(NẾU CÓ)

12 10

Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng QL1 đoạn 

Km 947 - Km987  theo hình thức hợp đồng BOT 

thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A 

đoạn qua tỉnh Quảng Nam

 Trạm Km943+975 (thay 

Trạm Hòa Phước, Hải Vân 

từ 1/1/2016)

Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545
Công ty TNHH Một thành viên 

CECO545
0401601230

13 11

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng QL1 đoạn 

Km987-Km1027 thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn 

Km942-1027

Trạm thu phí Tam Kỳ Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP
CIENCO5 BOT - Chi nhánh Tổng công 

ty XDCTGT5 - CTCP
400592777

15

16 Trạm Đèo Cả

17 Trạm Cù Mông

Công ty CP Tổng công ty ĐTXD 194 Cty CP đầu tư hạ tầng 194VN 031233260

Liên doanh TCT Xây dựng Hà Nội, Công 

ty CPĐT hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công 

ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam, Công ty 

TNHH Thương mai-Dịch vụ-Đầu tư 

VIETIN

Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả 104567756

Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII
Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh 

Thuận 
0312869740

Công ty Cổ phần B.O.T QL1A - Bình 

Thuận 

Công ty Cổ phần B.O.T QL1A - Bình 

Thuận 
340081137

Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng Chi nhánh 319 Sông Phan 0100108984-029

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Năng 

lượng XD - TM Hoàng Sơn, Công ty cổ 

phần Đầu tư Kiến Hoàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BOT 

BÌNH ĐỊNH
4101406211

Liên danh Tổng CT Thành An - Công ty 

TNHH Một thành viên – Bộ Quốc phòng; 

Công ty CP TV đầu tư xây dựng Bắc Ái; 

Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex-

PVC (PVV); Công ty CP đầu tư và phát 

triển Long Trung Sơn 

Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt 

Nam 
106248709

Liên doanh Công ty Cổ phần đầu tư Đèo 

Cả, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạnh và 

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả 

Khánh Hòa
106159826

21 21

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km1642+000-Km1692+000, tỉnh Bình 

Thuận theo hình thức BOT

Trạm thu phí Km1661+600

22 22
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt 

đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai
Trạm Sông Phan

19 19

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km1488-Km1525, tỉnh khánh Hòa theo 

hình thức HĐ BOT

Trạm thu phí Cam Thịnh

20
 Trạm Km1584+100 QL 1 - 

Cà Ná
20

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

17 Xây dựng hầm Đèo Cả QL 1

Trạm Bàn Thạch (An Dân)

18 18

Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn 

Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425, 

tỉnh Khánh Hòa 

Trạm Ninh An (Ninh Lộc)

15 13

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km 1125-Km1153, tỉnh Bình Định theo 

hình thức Hợp đồng BOT

Trạm thu phí Km1148+1300

16 14

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km1212+400-Km1265 tỉnh Bình Định 

và Phú Yên theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạm thu Km1212+550

14 12

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Km 1063+877-Km1092+577, tỉnh 

Quảng Ngãi theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạm thu phí Km1064+730
Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Thiên Tân - Tổng Công ty Thành An

1. DNDA theo HĐ BOT: Công ty 

TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

2. Dự kiến điều chỉnh tên DNDA 

(Chuẩn bị đàm phán): Công ty TNHH 

BOT Thiên Tân Quảng Ngãi,

4300720158



3

ST 

DA 

Số 

TTP
TÊN DỰ ÁN TÊN TRẠM THU PHÍ NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

MÃ SỐ CHI NHÁNH 

(NẾU CÓ)

23 23
Dự án mở rộng QL1A đoạn tránh TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Trạm Km1841+912 Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận,  Cty CP ĐT Đồng Thuận 3601413688

24

1. Trạm thu phí Km 

1999+300, Quốc lộ 1, tỉnh 

Tiền Giang

25
2. Trạm thu phí Km 2+685, 

Tuyến tránh tỉnh Tiền Giang 

QL 2

28 29
Dự án XD QL 2 đoạn tránh TX Vĩnh Yên Vĩnh 

Phúc
Bắc TL - NB Công ty CP BOT Vietrancimex 8 Công ty CP BOT Vietrancimex 8 102117790

29 30

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì 

mới (cầu Hạc Trì) dành riêng cho giao thông 

đường bộ qua Sông Lô, Quốc lộ 2.

Trạm thu phí cầu Việt Trì 

(cầu Hạc Trì)

Liên danh Tổng công ty xây dựng công 

trình giao thông 1 - Công ty TNHH SXTM 

Dịch vụ Yên Khánh - Công ty Cổ phần 

Phát triển Đầu tư Thái Sơn - Bộ Quốc 

phòng

Công ty Cổ phần BOT Cầu Việt Trì 2600894271

30 31
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì-Ba 

Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C
Trạm cầu Văn Lang Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ Công ty TNHH BOT Phú Hà 0107322151

QL 3

31 32

Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên – Chợ 

Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL.3 đoạn 

Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT

Trạm thu giá Km72+930 

tuyến đường Thái Nguyên-

Chợ Mới

Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường 

Lộc 

CÔNG TY TNHH BOT THÁI 

NGUYÊN - CHỢ MỚI
4601188635

Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Nam
Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Bạc 

Liêu
1900585307

Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Nam
Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc 

Trăng
2200694126

LD Công ty TNHH SX và XD Thi Sơn - 

Cty CP TM và TVĐT xây dựng công trình 

số 9

Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng 

Hiệp
0700640862

27 28

Dự án ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 

cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu (Km2169+056,65-

Km2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước 

trên QL 1 tỉnh Bạc Liêu 

Trạm Km2171+200

25 26

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp theo hình thức 

BOT

Trạm thu Km2079+535

26 27

Dự án ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 

Km2118+600 - Km2127+320,75 và xây dựng 

tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, 

tỉnh Sóc Trăng 

Km2123+250 QL1

24

Đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn 

Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn 

Km1987+560 - Km2014+000 tỉnh Tiền Giang 

theo hình thức Hợp đồng BOT

 Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây 

dựng Bắc Ái  và Công ty CP Đầu tư thương 

mại và xây dựng giao thông 1

Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền 

Giang
1201469019



4

ST 

DA 

Số 

TTP
TÊN DỰ ÁN TÊN TRẠM THU PHÍ NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

MÃ SỐ CHI NHÁNH 

(NẾU CÓ)

QL 10

33 34

Cải tạo, nâng cấp QL10 (Km92+900 – 

Km98+400) đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân 

Đệ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: Hạng mục 

tuyến tránh Thị trấn Đông Hưng.

Tránh Đông Hưng Công ty Cổ phần TASCO Công ty TNHH MTV Tasco 6 0600264117

QL 14

36
Trạm thu phí Km1610+800 

(Hàm Rồng)

36 38
Nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14), 

đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đăk lăk 
Trạm Km1747

Liên danh Công ty Kinh doanh hàng xuất 

khẩu Quang Đức, Công ty CP Đông Hưng 
Công ty CP BOT Quang Đức 6001390949

37 39

BOT Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh 

(QL14) đoạn Km1793+600-Km1824+000, tỉnh 

Đak Nông

Trạm thu phí Km1807+500 

(Toàn Mỹ 14)

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư  Xây 

dựng Thương mại Băng Dương và Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Toàn Mỹ 14 

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lắp 

đặt Công trình Toàn Mỹ 14 
312414091

QL 18

38 40
Cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn từ thị xã Uông Bí- 

thành phố Hạ Long
Đại Yên QL18 ( thu 10/2014) Công ty cổ phần phát triển Đại Dương Công ty cổ phần BOT Đại Dương 0105001025 0105001025-001

QL 19

Tổng công ty 36-CTCP Công ty TNHH BOT 36.71 0106567102

Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai
Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia 

Lai
5900746015

Công ty cổ phần phát triển Đại Dương Công ty cổ phần BOT Phả Lại 0106637053 0106637053-001

Công ty CP Đức Thành Gia Lai Công ty CP Đức Thành Gia Lai 5900187938

Công ty cổ phần Tasco Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng 0201632182

40

42 Cải tạo nâng cấp QL 19 đoạn Km17+027 - 

Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và 

Km108 - Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai 

theo hình thức BOT

Km49+550 địa phận Bình 

Định

43
Km124+720 địa phận tỉnh 

Gia Lai

35
QL14 đoạn từ Pleiku-cầu 110 (Km542 - 

Km607+850)
37

Trạm thu phí Km1667+470 

(Cầu 110)

39 41
cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - 

Uông Bí theo hình thức BOT
Trạm Phả Lại Km23+890

33
Cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn từ cầu Quán Toan 

đến cầu Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng
Trạm Km41

34 35
Mở rộng đường mòn HCM đoạn từ cầu 38-Thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Trạm số 2-QL14

32



5

ST 

DA 

Số 

TTP
TÊN DỰ ÁN TÊN TRẠM THU PHÍ NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

MÃ SỐ CHI NHÁNH 

(NẾU CÓ)

QL 20

QL 26

QL 32

QL 38

QL39

46 50

Dự án cầu Thái Hà, Quốc lộ 39 vượt sông Hồng 

trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam giai 

đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT

Trạm cầu Thái Hà

Liên danh Công ty TNHH Tiến Đại Phát - 

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phú 

Xuân - Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK 

Bình Minh

Công ty BOT cầu Thái Hà 1001045855

QL 50

47 51

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi 

(Km34+826, QL50) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

và Tiền Giang 

Trạm thu phí cầu Mỹ Lợi

Liên danh Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất 

Động Sản Phát Đạt - Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư và Phát Triển Hạ Tầng 620

Công ty Cổ phần đầu tư cầu Mỹ Lợi 1201465247

48 52 Xây dựng cầu Rạch Miễu Trạm cầu Rạch Miễu

Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu 

đường CII – Công ty Cổ phần thương mại 

nước giải khát Khánh An.

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu. 1300347822

49 53

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên, 

Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình 

thức hợp đồng BOT

Trạm thu phí cầu Cổ Chiên

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu 

Đường CII - Tổng Công ty xây dựng công 

trình giao thông 1 - Công ty CP 

Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên 0312432358

QL 91

LD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Vina2- Công ty CP đầu tư Đầu tư khai thác 

Cảng - Công ty CP Lizen

Công ty CP BOT 38 2300853588

Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc 

Phòng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên 

Khánh – Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C

Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20 5801233598

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501
Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT 

QL.26
4201647531

Liên danh Tổng Công ty cổ phần phát triển 

Khu công nghiệp và Công ty cổ phần Đầu 

tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ - 

 An Giang
3603181739

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hùng 

Thắng – Công ty cổ phần TASCO

Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú 

Thọ
2600940457

Liên danh Tổng Công ty Thăng Long- 

CTCP Tập đoàn Cienco4
Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh 0900213811

45 49

Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối 

QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải 

Dương theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạm Km11+625

41 44

Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải 

tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123 105,17-Km268 tỉnh 

Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp 

BT

Trạm thu phí Liên Đầm

42

45
Dự án đầu tư xây dựng đoạn mới qua thị xã Ninh 

Hòa (Km0+00-Km2+897) và cải tạo, nâng cấp 

tuyến Quốc Lộ 26 đoạn Km3+411-Km11+504 

(tỉnh Khánh Hòa) và Km91+383-Km98+800 (tỉnh 

Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT

Trạm Ninh Xuân 

( tỉnh Khánh Hòa)

46
Trạm Ea Đar 

(tỉnh Đắk Lăk)

50 54

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 

theo hình thức BOT

Trạm thu Km16+905

43 47

dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí 

Minh đoạn QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở 

rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, 

tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT

Trạm Km67+300 QL32 

(Trạm Tam Nông)

44 48
Xây dựng QL38 từ cầu Yên Lệnh đến núi giao 

Vực Vòng
Yên Lệnh



TT Tên Bến phà
Tên đơn vị cung cấp dịch 

vụ khai thác vận hành phà
Địa chỉ Mã số doanh nghiệp Ghi chú

1

Cụm phà Vàm Cống:

- Bến phà Đình Khao QL57 tỉnh Vĩnh Long.

- Bến phà Đại Ngãi QL60 tỉnh Sóc Trăng và

Trà Vinh.

- Bến phà Kênh Tắt QL53 tỉnh Trà Vinh.

- Bến phà Láng Sắt QL53 tỉnh Trà Vinh.

Cụm phà Vàm Cống
Quốc lộ 57, xã Thạnh Đức, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1600475977

2 Bến phà Đống Cao QL37B tỉnh Nam Định
Công ty Cổ phần xây dựng 

Hoàng Nam

287 đường Hưng Yên, phường 

Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh 

Nam Định

0600336308

3 Bến phà Đại Nội QL21B tỉnh Nam Định
Công ty CP quản lý và xây 

dựng cầu đường Nam Định

345 Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

0600011839

4 Bến phà Cồn Nhất QL37B tỉnh Thái Bình
Công ty CP quản lý và xây 

dựng cầu đường Nam Định

345 Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

0600011839

5 Bến phà Vạn Yên QL43 tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần Quản lý 

sửa chữa và xây dựng công 

trình giao thông II Sơn La

Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
5500213559

6 Bến phà Tân Phú QL57 tỉnh Bến Tre
Trung tâm Quản lý phà và 

bến xe Bến Tre

739/1 Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre
1300143314

PHỤ LỤC II:

Danh sách cơ quan, đơn vị kinh doanh dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý 

thực hiện kê khai giá

(Kèm theo Thông báo  số               /TB-BGTVT ngày      /12/2024 của Bộ Giao thông vận tải)




